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1
Trường Quốc Tế 
Liên Hợp Quốc Hà 
Nội (UNIS Hanoi)

G9, Võ Chí Công, Khu 
đô thị Ciputra, quận Tây 
Hồ

Quyết định số 373/QĐ-BGDĐT 
ngày 07/6/1988 do B  ộ GDĐT cấp 

Không có quyết định hoạt động do 
thành lập từ 1988 (theo quy định 
không cấp quyết định hoạt động)

info@unishanoi.org 024 7300 4500

2
Trường quốc tế đa 
cấp Anh Việt Hoàng 
Gia (BVIS ROYAL)

Công ty TNHH Đầu tư 
Thiên Hương

72A Nguyễn Trãi, 
Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân

Quyết định số 2720/QĐ-UBND 
ngày 22/04/2013 do UBND thành 
phố Hà Nội cấp

Quyết định số 10142/QĐ- SGDĐT 
ngày 02/10/2014 do Sở GDĐT cấp enquiry@bvishanoi.com 024 6266 8800

3
Trường Quốc tế đa 
cấp Anh - Hà Nội 
(BIS HANOI)

Công ty TNHH Đầu tư 
Thiên Hương

Lô H3-H4 Đường Hoa 
Lan, Khu đô thị sinh 
thái Vincom Village, 
quận Long Biên

Quyết định số 3596/QĐ-UBND 
ngày 03/07/2014 do UBND thành 
phố Hà Nội cấp 

Quyết định số 10141/QĐ-SGDĐT 
ngày 02/10/2014 do Sở GDĐT Hà Nội 
cấp

bishanoi@bishanoi.com 024 39460435

4

Trường Tiểu học, 
Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông 
quốc tế Hà Nội (HIS)

Trung tâm công nghệ 
giáo dục thuộc Viện 
Khoa học Giáo dục Việt 
Nam và đối tác nước 
ngoài International 
School Development 
IND tại 7411 Rigt Road 
Suite 230 Aldelphi MD 
20783 Hoa Kỳ

Số 48 đường Liễu Giai, 
phường Cống Vị, quận 
Ba Đình

Quyết định số 4775/QĐ-UBND 
ngày 05/9/2019 do UBND thành 
phố Hà Nội cấp 

Quyết định số  2052/QĐ-SGDĐT ngày 
03/10/2020 do Sở GDĐT Hà Nội cấp mainoffice@hisvietnam.com 024 383 27379

5
Trường Pháp 
Alexandre Yersin Hà 
Nội

Đại sứ quán Cộng hòa 
Pháp tại Việt Nam

Số 344 Gia Thượng, 
Ngọc Thụy, quận Long 
Biên

Quyết định số 7976/QĐ-BGDĐT 
ngày 06/11/2009 do Bộ GDĐT cấp

Không có quyết định hoạt động do 
thành lập từ 2009 (theo quy định 
không cấp quyết định hoạt động)

secretariat@lfay.com.vn 024 384 36779

6
Trường Phổ thông có 
nhiều cấp học 
Concordia Hà Nội

Công ty TNHH LCMS 
Holdings Việt Nam

Sân Golf Vân Trì, thôn 
Thọ Đa, xã Kim Nỗ, 
huyện Đông Anh 

Quyết định số 4084/QĐ-UBND 
ngày 01/8/2014 do UBND thành 
phố Hà Nội cấp

1. Quyết định số 4199/CN-SGDĐT 
ngày 11/3/2015 do Sở GDĐT Hà Nội 
cấp 
2 .Quyết định số 266/QĐ-SGDĐT 
ngày 17/02/2017 do Sở GDĐT Hà Nội 
cấp (chuyển đổi địa điểm hoạt động)          

publicrelations@concordiaha
noi.org 024 3795 8878

7

Trường Mầm non và 
Phổ thông quốc tế 
ParkCity Hà Nội

Công ty Cổ phần Phát 
triển Đô thị Quốc tế 
Việt Nam 

Khu đô thị ParkCity, 
đường Lê Trọng Tấn, 
phường La khê, quận Hà 
Đông

Quyết định số 6423/QĐ-UBND 
ngày 23/11/2018  do UBND thành 
phố Hà Nội cấp

Quyết định số 803/QĐ-SGDĐT ngày 
24/5/2019 do Sở GDĐT Hà Nội cấp info@isph.edu.vn 024 356 78900

Điện thoại  Quyết định cho phép hoạt động EmailQuyết định cho phép thành lập

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Thời điểm thống kê: Tháng 7/2022

DANH SÁCH CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên cơ sở giáo dục Địa chỉ

I. TRƯỜNG LIÊN CẤP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (TRONG ĐÓ CÓ HỌC SINH MẦM NON)

Ghi chúTên nhà đầu tư/ tổ 
chức kinh tế TT
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1
Trường Mầm non 
Hoa Anh Đào 
Montessori

Công ty TNHH Giáo 
dục Edusmart Tây Hồ

Tầng 2 Tòa A, ô đất H3-
LC, khu đô thị Tây Hồ 
Tây phường Xuân Tảo, 
quận Bắc Từ Liêm

Quyết định số 482/QĐ-UBND 
ngày 22/1/2021 của UBND thành 
phố Hà Nội.

Quyết định số 249/QĐ-SGDĐT ngày 
03/02/2021 do Sở GDĐT Hà Nội cấp  Smistht@hanoiedu.vn  024 7100 6869

2

Trường Mầm non 
Quốc tế 
KinderWorld (Vạn 
Bảo)

Công ty cổ phần 
KinderWorld Việt Nam-
 Chi nhánh Hà Nội

Tòa B, 2D, khu ngoại 
giao đoàn Vạn Phúc, số 
46 Vạn Bảo, Phường 
Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình

Quyết định số 6177/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2019 do UBND thành 
phố Hà Nội cấp

Quyết định số 1206/QĐ-SGDĐT ngày 
21/8/2020 do Sở GDĐT Hà Nội cấp

enquiry@vanphuc.kinderworl
d.edu.vn  024 7304 2777

3

Trường Mầm non 
Quốc tế 
KinderWorld tại 
Gamuda Gardens

Công ty cổ phần 
KinderWorld Việt Nam-
 Chi nhánh Hà Nội

Lô THQT, Khu Đô thị 
mới C2 - Gamuda 
Gardens, phường Trần 
Phú, quận Hoàng Mai

Quyết định số 3257/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2020 do  UBND thành 
phố Hà Nội cấp

Quyết định số 1191/QĐ-SGDĐT ngày 
21/8/2020 do Sở GDĐT Hà Nội cấp

enquiry@gamudagardens.kin
derworld.edu.vn 024 7304 1777

4 Trường Mầm non 
Quốc tế St. Mary’s

Công ty Cổ phần Tư 
vấn và Đầu tư Giáo dục 
Toàn Cầu 

Lô C3, khu đô thị mới 
Yên Hòa, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy

Quyết định số 2131/QĐ-UBND 
ngày 13/5/2021 của UBND thành 
phố Hà Nội

Quyết định số 872/QĐ-SGDĐT ngày 
16/6/2021 do Sở GDĐT Hà Nội cấp

info@stmarysintl.org/stmarysi
ntl@hanoiedu.vn 024 3203 2008

5 Trường Mầm non  
Quốc tế Horizon

Công ty TNHH song 
ngữ Quốc tế Horizon

Nhà số 1 và 2, khách sạn 
Công Đoàn, phố Tô 
Ngọc Vân, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ

Quyết định số 1536/QĐ-UBND 
ngày 19/06/2015 do UNBD quận 
Tây Hồ cấp

1. Quyết định số 163/GP-PGDĐT cấp 
ngày 29/06/2015 Phòng GDĐT quận 
Tây Hồ cấp; 
2. Quyết định số 793/QĐ-SGDĐT 
ngày 03/6/2021 do Sở GDĐT Hà Nội 
cấp (điều chỉnh chương trình giáo dục)

mnhorizon@tayho.edu.vn 024 3764 6888

6 Trường Mầm non  
Ánh Sáng Mặt Trời 

Công ty TNHH Giáo 
dục Mầm non Ánh 
Sáng Mặt Trời

Tầng 1, 2 Chung cư cao 
tầng CT1-CT2 (Green 
Park) phố Dương Đình 
Nghệ, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy

Quyết định số 350/QD-UBND, 
ngày 25/1/2016 do UBND quận 
Nam Từ Liêm cấp

1. Quyết định số  118/QD-PGD&ĐT 
ngày 29/6/2017  do Phòng GDĐT quận 
Nam Từ Liêm cấp;
2. Quyết định số 1495/QĐ-SGDĐT 
ngày 20/9/2019 do Sở GDĐT Hà Nội 
cấp (điều chỉnh địa điểm hoạt động)       

mnanhsangmattroi2016@gma
il.com

024 6328 0124 
/091 2283 007

7

Trường Mầm non  
Dongsim 
Kindergarten Yên 
Hòa

Công ty TNHH MTV 
Gstar

Tầng 2, tòa nhà CT2, 
khu nhà cao tầng E4 – 
khu đô thị mới Yên Hòa, 
đường Vũ Phạm Hàm, 
phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy

Quyết định số 2195/QĐ-UNND 
ngày 04/5/2019 do UBND thành 
phố Hà Nội cấp

Quyết định số 1991/QĐ-SGDĐT ngày 
19/10/2020 do Sở GDĐT Hà Nội cấp

hp.cs1@dongsimkindergarten
.com

098 603 5223 / 
097 954 7085

II. TRƯỜNG MẦM NON CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
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8 Trường Mẫu giáo 
Choongang Hà Nội

Công ty TNHH Trường 
Mẫu giáo Choongang 
Hà Nội

Ô số 31, khu giãn dân 
Thôn Hạ, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 1187/QĐ-UBND 
ngày 1/4/2015 UBND quận Nam 
Từ Liêm cấp

1. Quyết định số 79/QĐ-PGDĐ ngày 
20/4/2015 do Phòng GDĐT Nam Từ 
Liêm cấp;
2. Quyết định số 476/QĐ-SGDĐT 
ngày 06/4/2020 do Sở GDĐT Hà Nội 
cấp (điều chỉnh địa điểm hoạt động)       

mnchoongang-
ntl@hanoiedu.vn 024 378 78315

9 Trường Mầm non  
Quốc tế Tây Hồ 

Công ty TNHH Trường 
Mầm non Quốc Tế Tây 
Hồ

Số 40 đường Tây Hồ, số 
37, ngõ 67 Tô Ngọc 
Vân, quận Tây Hồ

Quyết định số 1538/QĐ-UBND 
ngày 19/06/2015 do UBND quận 
Tây Hồ cấp

Giấy phép số 164/GP-PGD&ĐT
Ngày 29/6/2015 do Phòng GDĐT Tây 
Hồ cấp

ehr-
admin@systemslittlehouse.or
g 

024 3823 8997

10
Trường Mầm non  
Tư thục Quốc tế Hà 
Nội

Công ty TNHH Trường 
Mầm non Tư thục Quốc 
tế Hà Nội

Số 49C đường Tô Ngọc 
Vân, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ

Quyết định số 2945/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2016 do UBND quận 
Tây Hồ cấp

1. Công văn số 2716/SGDĐT-GDCN, 
ngày 10/09/2007 vv đăng ký HĐ GD; 
2. Công văn số 8646/SGDĐT-
GDCYTNN , ngày 20/10/2010 vv đăng 
ký điều chỉnh pháp nhân (điều chỉnh 
tên công ty); 
3.Quyết định số 1002/QĐ-SGDĐT 
ngày 05/7/2021 do Sở GDĐT Hà Nội 
cấp (điều chỉnh địa điểm hoạt động và 
chương trình giáo dục)      

contact@hik.edu.vn 024 3719 1248

11 Trường Mầm non  
Sakura Hoa Anh Đào

Công ty TNHH Trường 
Mầm non Sakura Hoa 
Anh Đào

Số 275 Âu Cơ, Phường 
Quảng An, quận Tây Hồ

Quyết định số 1540/QĐ-UBND 
ngày 19/6/2015 do UBND quận 
Tây Hồ cấp

Quyết định số 162/GP-PGD&ĐT ngày 
29/ 6/2015 do PGD Tây Hồ cấp hoaanhdao275@gmail.com 024 3719 0536

12 Trường Mầm non 
Quốc tế ACACIA

Công ty TNHH Acacia 
Kindergarten (Việt 
Nam)

Số 223 Âu Cơ, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ

Quyết định số 917/QĐ-UBND 
Ngày 06/7/2018 do UBND quận 
Tây Hồ cấp

Quyết định số 01/GP- PGD&ĐT ngày 
25/7/2018 do Phòng GDĐT Tây Hồ cấp

admin.hanoi@centre-
acacia.com 024 6666 4831

13 Trường Mầm non 
Himawari

Công ty cổ phần Kids 
Holdings

Số 242 đường Âu cơ, 
phường Quảng An, quận 
Tây Hồ

Quyết định số 6176/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2019 do UBND thành 
phố Hà Nội cấp

Quyết định số 2157/QĐ-SGDĐT ngày 
24/11/2020 do Sở GDĐT Hà Nội cấp info@himawari-kinder.com 024 3646 3239 

/0962 018 157

14 Trường Mầm non  
Ohisama 

Công ty TNHH Eikoh 
Việt Nam 

Số 31 Ngõ 445/46 Lạc 
Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ

Quyết định số 5041/QĐ-UBND 
ngày 11/11/2020 của UBND  
thành phố Hà Nội.

Quyết định số 1630/QĐ-SGDĐT ngày 
22/11/2021 do Sở GDĐT Hà Nội cấp

ohisama_kindergarten@hanoi
edu.vn 024 7301 0568
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15 Trường Mầm non  
Chungdahm Hà Nội

Công ty TNHH 
Chungdahm Hà Nội 
Kindergarten

A212 The manor, Mễ 
Trì, Mỹ Đình, Nam Từ 
Liêm  

Quyết định số 4798/QĐ-UBND 
ngày 18/9/2017 do UBND quận 
Nam Từ Liêm cấp

Quyết định số 157/QĐ-PGD&ĐT ngày 
25/10/2017  do Phòng GDĐT Nam Từ 
Liêm cấp

mnchungdahm-
ntl@hanoiedu.vn 097 1931 000 

Hiện nay đã dừng hoạt động 
tại địa chỉ: A212 The manor, 
Mễ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ 
Liêm. Trường đang hoàn 
thiện hồ sơ xin chuyển đổi 
địa điểm tổ chức hoạt động 
tại địa chỉ mới

16 Trường Mầm non  
Nakayoshi

Công ty TNHH 
GrankoyoViệt Nam 

Số 10, khu biệt thự đơn, 
Làng Quốc tế Thăng 
Long, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy

Quyết định số 2747/QĐ-UBND 
ngày 25/9/2014 do UBND quận 
Bắc Từ Liêm cấp

1. Quyết định số 22/GP-GD&ĐT ngày 
20/04/2015 do PGD hòng GDĐT quận 
Bắc Từ Liêm cấp
2. Quyết định số 987/QĐ-SGDĐT 
ngày 30/6/2021 do Sở GDĐT Hà Nội 
cấp (điều chỉnh địa điểm hoạt động)          

mn.nakayoshi@gmail.com 024 3793 9164

17 Trường Mầm non 
True North

Công ty TNHH True 
North

Số 03 phố Lương Yên, 
phường Bạch Đằng, 
quận  Hai Bà Trưng

Quyết định số 1757/QĐ-UBND 
ngày  25/5/2022 do UBND thành 
phố Hà Nội cấp

Quyết định số 1013/QĐ-SGDĐT ngày 
29/6/2022 do Sở GDĐT Hà Nội cấp

mntruenorth-
hbt@hanoiedu.vn 0243 2336000

18 Trường Mầm non  
Thiên Thần

Bà SIN HYOUNEA 
quốc tịch Hàn Quốc

Tầng 3 Lô NT Khu đô 
thị Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm  

Quyết định số 2760/QĐ-UBND 
ngày 31/05/2016 do UBND quận 
Nam Từ Liêm cấp

Quyết định số 109/QĐ-PGD&ĐT  
ngày 25/05/2017 do Phòng GDĐT 
quận Nam Từ Liêm cấp

angelkinder.vn@gmail.com 098 635 8018

Đã dừng hoạt động tại địa 
điểm Tầng 3, nhà C, Lô NT 
Khu đô thị Mễ Trì, Nam Từ 
Liêm.

19 Trường Mầm non  
Bokja Việt Nam

Công ty TNHH một 
thành viên Trường 
Mầm non Tư thục 
Bokja Việt Nam

A4-BT3, Cao Xuân 
Huy, phường Mỹ Đình 
2, Nam Từ Liêm 

1. Quyết định số 3593/QĐ-UBND 
ngày 01/09/2008 do UBND  huyện 
Từ Liêm cấp
2. Quyết định số 4639/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2015 do UBND quận 
NTL cấp (thay đổi địa điểm hoạt 
động đến địa điểm A4-BT3, Cao 
Xuân Huy, Mỹ Đình 2)

Quyết định số 236/QĐ-PGĐ&ĐT, 
ngày 24/11/2015  do Phòng GDĐT 
quận Nam Từ Liêm cấp

bokjavietnam@gmail.com 0243 787 2285 Đã dừng hoạt động, đang 
làm hồ sơ giải thể

20 Trường Mẫu giáo 
Quốc tế Shalom

Công ty TNHH Shalom

Tòa nhà OTC 3D, khu 
đô thị Cổ Nhuế, phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc 
Từ Liêm

Quyết định số 4041/QĐ-UBND 
ngày 15/12/2014  do UBND quận 
Bắc Từ Liêm cấp

Quyết định số 01/GP-GD&ĐT ngày 
17/12/2014 do Phòng GDĐT quận Bắc 
Từ Liêm cấp

congtyshalom@gmail.com 096 331 7827 Đã dừng hoạt động, đang 
làm hồ sơ giải thể

21 Trường Mầm non  
Hà Nội Irang

Công ty TNHH Trường 
Mầm non Hà Nội Irang

Tầng 3, nhà 25T1, cụm 
N05, KĐT Đông Nam 
Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy

Quyết định số 2543/QĐ-UBND 
ngày 14/07/2015 do UBND quận 
Cầu Giấy cấp

Quyết định số 137/QĐ-PGD  ngày 
21/09/2015 do phòng Giáo dục Đào 
tạo quận Cầu Giấycấp

mnirang@caugiay.edu.vn Đã nộp hổ sơ và đang chờ 
quyết định giải thể
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chức kinh tế TT

22 Trường Mầm non  
Quốc tế Sao Biển 

Công Ty TNHH 
Trường MNQT Sao 
Biển 

Số 6 ngõ 86 Âu cơ, 
phường Tứ Liên, quận 
Tây Hồ

Quyết định số 1188/QĐ-UBND 
ngày 23/05/2016 do UBND quận 
Tây Hồ cấp

Giấy phép số 01/GP- ngày 23/8/2016 
do Phòng GDĐT quận Tây Hồ cấp admin@sik.edu.vn Đã dừng hoạt động, đang 

làm hồ sơ giải thể

23 Trường Mầm non 
Korea Global School 

Công ty TNHH Công 
nghệ Durable Newtech

Tầng 1, tòa nhà số 2 của 
Viện Quản lý và Phát 
triển Châu Á, đường 
Trịnh Văn Bô, phường 
Phương Canh, quận 
Nam Từ Liêm

Quyết định số 1381/QĐ-UBND 
ngày 22/3/2021 do  UBND thành 
phố Hà Nội cấp

Chưa được cấp phép hoạt động












